	NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: ...../QĐ-NHNN
	Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2025


QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC BÁO CÁO CUNG CẤP CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN PHỤC VỤ CÔNG TÁC GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN VÀ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ
THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 18 tháng 01 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số ...../2025/NĐ-CP ngày ..... tháng ..... năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số ...../2025/TT-NHNN ngày ..... tháng ..... năm 2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về thu thập, khai thác thông tin, báo cáo của Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát hoạt động quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng;
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục thông tin, mẫu biểu báo cáo các đơn vị cung cấp cho Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát hoạt động quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ...../...../2025.
Điều 3. Cục trưởng Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Lưu: VP, TTGSNH.......
	KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC





Phạm Tiến Dũng


DANH MỤC THÔNG TIN, MẪU BIỂU BÁO CÁO CÁC ĐƠN VỊ CUNG CẤP CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN PHỤC VỤ CÔNG TÁC GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN VÀ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ
(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-NHNN ngày ...../…../2025)

Phần I
MẪU BIỂU BÁO CÁO THU THẬP TỪ QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN, TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ

Phụ lục 01

MẪU BIỂU BÁO CÁO THU THẬP TỪ QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN (số liệu định kỳ)
	STT
	Tên báo cáo
	Ký hiệu
	Định kỳ
	Thời hạn gửi báo cáo

	1
	Báo cáo phân loại nợ và tình hình xử lý nợ xấu của quỹ tín dụng nhân dân
	G32.001-TTGS
	Tháng
	Ngày 15 tháng tiếp theo

	2
	Báo cáo trích lập dự phòng để xử lý rủi ro của QTDND
	G32.002-TTGS
	Tháng
	Ngày 15 tháng tiếp theo

	3
	Báo cáo huy động tiền gửi khách hàng của QTDND
	G32.003-TTGS
	Ngày
	Chậm nhất 11h ngày tiếp theo

	4
	Báo cáo tình hình nhận ủy thác, cho vay ủy thác của QTDND
	G32.004-TTGS
	Quý
	Ngày 13 tháng đầu quý tiếp theo

	5
	Báo cáo việc duy trì khả năng chi trả của QTDND
	G32.005-TTGS
	Ngày
	Chậm nhất 11h ngày tiếp theo

	6
	Báo cáo tỷ lệ của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn của QTDND
	G32.006-TTGS
	Tháng
	Ngày 12 tháng tiếp theo

	7
	Báo cáo khách hàng vay và người có liên quan của khách hàng của QTDND
	G32.007-TTGS
	Ngày
	Chậm nhất 11h ngày tiếp theo

	8
	Báo cáo tài sản bảo đảm của QTDND
	G32.008-TTGS
	Tháng
	Ngày 15 tháng tiếp theo

	9
	Báo cáo về tình hình phân phối sổ tiết kiệm trắng của tổ chức tín dụng là Hợp tác xã
	G32.009-TTGS
	Tháng
	Trước ngày 10 hằng tháng báo cáo tháng trước liền kề/Khi có yêu cầu

	10
	Báo cáo tiền gửi tại tổ chức tín dụng khác của QTDND
	G32.010-TTGS
	Tháng
	Ngày 12 tháng tiếp theo

	11
	Báo cáo tình hình vay vốn tại tổ chức tín dụng khác của QTDND
	G32.011-TTGS
	Tháng
	Ngày 12 tháng tiếp theo

	12
	Báo cáo tình hình khách hàng đang vay vốn của QTDND
	G32.012-TTGS
	Ngày
	Chậm nhất 11h ngày tiếp theo

	13
	Báo cáo tình hình nợ xấu phát sinh của QTDND
	G32.013-TTGS
	Tháng
	Ngày 12 tháng tiếp theo

	14
	Báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận còn lại của QTDND
	G32.014-TTGS
	Năm
	Chậm nhất 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính

	15
	Báo cáo tình hình xử lý tài sản bảo đảm của QTDND
	G32.015-TTGS
	Quý
	Ngày 13 tháng đầu quý tiếp theo

	16
	Báo cáo thành viên tham gia QTDND
	G32.016-TTGS
	Năm
	Ngày 31/01 năm tiếp theo năm báo cáo

	17
	Báo cáo tỷ lệ an toàn vốn của QTDND
	G32.017-TTGS
	Ngày
	Chậm nhất 11h ngày tiếp theo

	18
	Báo cáo thông tin về nhân sự của QTDND
	G32.018-TTGS
	Năm
	Chậm nhất ngày 15/4 năm tiếp theo năm báo cáo

Báo cáo đột xuất

	19
	Báo cáo thông tin về vốn góp và hoàn trả vốn góp của thành viên QTDND 
	G32.019-TTGS
	Tháng
	Chậm nhất ngày 05 tháng tiếp theo

	20
	Bảng cân đối tài khoản kế toán QTDND
	G32.020-TTGS
	Ngày/Tháng
	Tại báo cáo

	21
	Báo cáo tình hình tài chính của QTDND
	G32.021-TTGS
	Năm
	Tại báo cáo

	22
	Báo cáo tình hình tài chính giữa niên độ của QTDND
	G32.022-TTGS
	Quý
	Tại báo cáo

	23
	Báo cáo kết quả hoạt động, tình hình thực hiện thu nộp ngân sách nhà nước của QTDND
	G32.023-TTGS
	Năm
	Tại báo cáo

	24
	Báo cáo kết quả hoạt động, tình hình thực hiện thu nộp ngân sách nhà nước giữa niên độ của QTDND
	G32.024-TTGS
	Quý
	Tại báo cáo

	25
	Báo cáo mức lãi suất huy động tiền gửi, lãi suất cho vay của QTDND
	G32.025-TTGS
	Tháng
	Ngày 12 tháng tiếp theo

	26
	Báo cáo tình hình Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống QTDND
	G32.026-TTGS
	Năm
	Chậm nhất ngày 15/2 năm tiếp theo năm báo cáo


Phụ lục 02
MẪU BIỂU BÁO CÁO CỦA QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN, TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ THEO CHUYÊN ĐỀ

	STT
	Tên báo cáo
	Ký hiệu
	Định kỳ

	1
	Báo cáo kết quả thực hiện kết quả kiểm toán độc lập
	QT1-INPUT-QTDND-BC2-001
	Quý

	2
	Báo cáo kết quả thực hiện kết quả kiểm toán nội bộ
	QT1-INPUT-QTDND-BC2-002
	Quý

	3
	Báo cáo việc thực hiện kết luận thanh tra/kiểm tra
	QT3-INPUT-DTSAUTT-BC-001
	Quý/6 tháng/9 tháng/năm

	4
	Báo cáo tình hình chỉnh sửa sau thanh tra
	QT3-INPUT-DTSAUTT-BC-002
	Quý/6 tháng/9 tháng/năm

	5
	Báo cáo xử phạt vi phạm hành chính
	QT3-INPUT-DTSAUTT-BC-003
	Quý/6 tháng/9 tháng/năm


Phụ lục 03

MẪU BIỂU BÁO CÁO THU THẬP TỪ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ (số liệu định kỳ)
	STT
	Tên báo cáo
	Ký hiệu
	Định kỳ
	Thời hạn gửi báo cáo

	
	
	
	
	

	1
	Báo cáo dư nợ cho vay theo ngành kinh tế; theo loại hình tổ chức, cá nhân.
	G33.001-TTGS
	Tháng
	12 hàng tháng

	2
	Báo cáo phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro
	G33.002-TTGS
	Tháng
	12 hàng tháng

	3
	Báo cáo tình hình trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động
	G33.003-TTGS
	Tháng
	12 hàng tháng

	4
	Báo cáo tình hình huy động tiền gửi từ các tổ chức, cá nhân
	G33.004-TTGS
	Tháng
	12 hàng tháng

	5
	Báo cáo tình hình ủy thác vốn, nhận ủy thác cho vay
	G33.005-TTGS
	Quý 
	18 hàng tháng

	6
	Báo cáo tình hình vay vốn từ TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, vay nước ngoài.
	G33.006-TTGS
	Tháng
	12 hàng tháng

	7
	Báo cáo tình hình thực hiện tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu
	G33.007-TTGS
	Tháng
	12 hàng tháng

	8
	Báo cáo tỷ lệ khả năng chi trả
	G33.008-TTGS
	3 kỳ/tháng
	2 ngày làm việc tiếp theo sau kỳ báo cáo

	9
	Báo cáo cấp tín dụng đối với các đối tượng thuộc Điểu 135,136 Luật các tổ chức tín dụng
	G33.009-TTGS
	Tháng
	12 hàng tháng

	10
	Báo cáo dư nợ cho vay đối với khách hàng của tổ chức tài chính vi mô
	G33.010-TTGS
	Tháng
	12 hàng tháng

	11
	Báo cáo một số thông tin về hoạt động của tổ chức tài chính vi mô
	G33.011-TTGS
	Quý
	18 tháng đầu quý tiếp theo

	12
	Bảng cân đối tài khoản kế toán
	G33.012-TTGS
	Tháng
	8 hàng tháng

	13
	Báo cáo tình hình tài chính
	G33.013-TTGS
	Quý, Năm 
	Định kỳ quý (Quý I, II, III): Chậm nhất là ngày 30 tháng đầu tiên của quý tiếp theo ngay sau quý báo cáo.
- Định kỳ năm: 
+ Báo cáo tài chính năm chưa kiểm toán: Chậm nhất 45 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
+ Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán: Chậm nhất 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

	14
	Báo cáo kết quả hoạt động 
	G33.014-TTGS
	Quý, Năm
	- Định kỳ quý (Quý I, II, III): Chậm nhất là ngày 30 tháng đầu tiên của quý tiếp theo ngay sau quý báo cáo.
- Định kỳ năm: 
+ Báo cáo tài chính năm chưa kiểm toán: Chậm nhất 45 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
+ Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán: Chậm nhất 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

	15
	Báo cáo chi phí hoạt động và thu nhập của cán bộ công nhân viên
	G33.015-TTGS
	Quý, Năm
	- Định kỳ quý (Quý I, II, III): Chậm nhất là ngày 30 tháng đầu tiên của quý tiếp theo ngay sau quý báo cáo.
- Định kỳ năm: 
+ Báo cáo tài chính năm chưa kiểm toán: Chậm nhất 45 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
+ Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán: Chậm nhất 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

	16
	Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước
	G33.016-TTGS
	Quý, Năm
	- Định kỳ quý (Quý I, II, III): Chậm F110nhất là ngày 30 tháng đầu tiên của quý tiếp theo ngay sau quý báo cáo.
- Định kỳ năm:
+ Báo cáo tài chính năm chưa kiểm toán: Chậm nhất 45 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
+ Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán: Chậm nhất 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

	17
	Báo cáo nợ xấu và tình hình xử lý nợ xấu
	G33.017-TTGS
	Tháng
	12 hàng tháng


Phần II
THÔNG TIN TỪ CỤC AN TOÀN HỆ THỐNG CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG, NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC KHU VỰC

Phụ lục 04

THÔNG TIN TỪ CỤC AN TOÀN HỆ THỐNG CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG, NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC KHU VỰC NHẬP LIỆU LÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN GIÁM SÁT

	STT
	Thông tin
	Định kỳ

	1
	Thông tin cán bộ giám sát nhập lên hệ thống (văn bản)
	Khi có phát sinh

	2
	Báo cáo giám sát vĩ mô hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân
	6 tháng/năm/Khi có phát sinh

	3
	Thông tin cán bộ giám sát nhập lên hệ thống (thông tin cấp phép)
	Khi có phát sinh

	4
	Thông tin cán bộ giám sát nhập lên hệ thống (về kết luận thanh tra, kiểm tra)
	Khi có phát sinh

	5
	Thông tin cán bộ giám sát nhập lên hệ thống (thông tin khác)
	Khi có phát sinh


Phụ lục 05
MẪU BIỂU BÁO CÁO THU THẬP TỪ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC KHU VỰC
	STT
	Ký hiệu
	Mẫu biểu
	Định kỳ

	1
	QT1-INPUT-NHNNCN-BC-001
	BÁO CÁO TÌNH HÌNH QTDND CHƯA BẢO ĐẢM QUY ĐỊNH TRONG HOẠT ĐỘNG
	Quý

	2
	QT1-INPUT-NHNNCN-BC-002
	Báo cáo thông tin về QTDND áp dụng can thiệp sớm và kiểm soát đặc biệt
	Quý

	3
	QT1-INPUT-NHNNCN-BC-003
	Báo cáo phân loại nợ của QTDND
	Quý

	4
	QT1-INPUT-NHNNCN-BC-004
	Báo cáo nợ xấu chi tiết từng QTDND
	Quý

	5
	QT1-INPUT-NHNNCN-BC-005
	Báo cáo kết quả xử lý nợ xấu của QTDND
	Quý

	6
	QT1-INPUT-NHNNCN-BC-006
	Báo cáo nợ xấu phân theo ngành kinh tế và loại hình tổ chức, cá nhân của QTDND
	Quý

	7
	QT1-INPUT-NHNNCN-BC-007
	Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính của các quỹ tín dụng nhân dân               
	6 tháng/Năm

	8
	QT1-INPUT-NHNNCN-BC-008
	Báo cáo  vi phạm về chế độ tài chính của các QTDND và chi nhánh ngân hàng hợp tác xã (Báo cáo Nghị định 93)
	6 tháng/Năm

	9
	QT1-INPUT-NHNNCN-BC-009
	Báo cáo điều tra tiếp cận tài chính của IMF
	Năm

	10
	QT1-INPUT-NHNNCN-BC-010
	Biểu theo dõi việc xây dựng, thực hiện kế hoạch thanh tra và thực hiện chế độ thông tin báo cáo
	Năm

	11
	QT1-INPUT-NHNNCN-BC-011
	Báo cáo kết quả xử lý kiến nghị, đề xuất của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam qua kiểm tra QTDND
	6 tháng/Năm

	12
	QT1-INPUT-NHNNCN-BC-012
	CUNG CẤP THÔNG TIN QTDND VÀO HỆ THỐNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
	Quý

	13
	QT1-INPUT-NHNNCN-BC-013
	BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHỈ THỊ 06/CT-TTG và QUYẾT ĐỊNH 209/QĐ-NHNN (giai đoạn 2)
	6 tháng/Năm


Phần III
THÔNG TIN TỪ CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN KHÁC
Phụ lục 06

THÔNG TIN TỪ HỆ THỐNG BÁO CÁO THỐNG KÊ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

	STT
	Ký hiệu
	Tên báo cáo

	1
	A1.001-DBTK
	Báo cáo dư nợ tín dụng phân theo ngành kinh tế (theo ngành kinh doanh chính của khách hàng)

	2
	A1.002-DBTK 
	Báo cáo dư nợ tín dụng (không bao gồm mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp)  phân theo mục đích sử dụng vốn vay và ngành kinh tế

	3
	A1.003-DBTK
	Báo cáo dư nợ tín dụng theo loại hình tổ chức và cá nhân

	4
	A1.009-TD
	Báo cáo dư nợ tín dụng (không bao gồm mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn

	5
	A1.011-TD
	Dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản

	6
	B.001-DBTK
	Báo cáo huy động vốn từ khách hàng theo ngành kinh tế

	7
	B.002-DBTK
	Báo cáo huy động vốn từ khách hàng theo loại hình sản phẩm

	8
	I.002-TTGS 
	Báo cáo thông tin về mạng lưới của TCTD

	9
	004N-TD
	Báo cáo dư nợ tín dụng đối với một số ngành thuộc lĩnh vực nông nghiệp

	10
	086-SGD
	Báo cáo dư nợ cho vay, gửi tiền trên thị trường liên ngân hàng


Phụ lục 07

THÔNG TIN THU THẬP TỪ HỆ THỐNG GIÁM SÁT TỪ XA CỦA CƠ QUAN THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG
	STT
	Tên báo cáo
	Định kỳ

	1
	Số liệu toàn hệ thống tổ chức tín dụng
	Quý

	2
	Số liệu ngân hàng thương mại trong nước
	Quý


Phụ lục 08

THÔNG TIN TỪ HỆ THỐNG THÔNG TIN TÍN DỤNG CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN TÍN DỤNG QUỐC GIA VIỆT NAM
	STT
	Tên báo cáo
	Định kỳ

	1
	Dư nợ cho vay theo ngành kinh tế
	Tháng

	2
	Dư nợ cho vay theo loại hình tổ chức, cá nhân
	Tháng

	3
	Dư nợ cho vay theo mục đích sử dụng tiền vay
	Tháng

	4
	Dư nợ cho vay theo thời hạn cấp tín dụng và theo phương thức cho vay
	Tháng

	5
	Dư nợ cho vay theo loại bảo đảm cấp tín dụng
	Tháng

	6
	Dư nợ cho vay khách hàng là cán bộ chủ chốt của QTDND
	Tháng

	7
	Dư nợ cho vay theo thành viên
	Tháng

	8
	Thông tin khách hàng vay và người có liên quan
	Tháng

	9
	Thông tin khách hàng vay lớn (có dư nợ từ 100 triệu đồng trở lên)
	Tháng

	10
	Thông tin khách hàng của QTDND có dư nợ tại TCTD khác và được phân nhóm nợ cao hơn
	Tháng

	11
	Thông tin khách hàng của từng QTDND có dư nợ tại TCTD khác và được phân nhóm nợ cao hơn
	Tháng


